
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA 

TÂM THẦN VÀ DA LIỄU 

TỈNH HẬU GIANG 
        

        Số:         /TB-BVCK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

Cần Thơ, ngày     tháng 12 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

 Yêu cầu báo giá Gói thầu: Mua vật tư văn phòng phẩm 

tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang năm 2025  

 

Kính gửi: Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở tại Việt Nam 
 

 

 Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cho gói thầu: Mua văn vật tư văn phòng phẩm tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm 

thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang năm 2025. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh 

Hậu Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Huỳnh Thiện Trị, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. 

 Số điện thoại: 0989 882966; Email: bvckttvdlthg.soyte@cantho.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp tại hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: đường số 14, khu vực 12, 

phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, hoặc qua email: 

bvckttvdlthg.soyte@cantho.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2025 đến 

trước 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 

12 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Giấy A4  IK Plus màu trắng 70gsm Gram 590  
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2 Giấy A5  IK Plus màu trắng 70gsm Gram 120  

3 Giấy Ford màu A4  
Quy cách A4 màu xanh 

80gsm 
Gram 12 

 

4 Giấy bìa  
Giấy màu, quy cách A4 180 

gsm, 100 tờ 
Xấp 5 

 

5 Tampon  
Màu đỏ hiệu shiny 

(70x110mm)  
Hộp 3 

 

6 Mực con dấu   Màu đỏ thể tích thực 28ml Hộp 2  

7 Sơ mi nút F4 26x36cm Cái 100  

8 Sơ mi lá A4 22x31cm Cái 100  

9 Sơ mi lá F4 24x35cm Cái 30  

10 Bìa sơ mi 3 dây 24x34x10cm Cái 20  

11 Bìa trình ký đơn Similit khổ A4 (22x31cm) Cái 15  

12 Máy tính   Casio 12 số MX120 Cái 2  

13 Sổ caro  30x40cm Cuốn 8  

14 Viết bic  TL 027 màu xanh Cây 80  

15 Pin 3A AA, 1,5V Cặp 30  

16 Pin 2A AAA, 1,5V Cặp 80  

17 Sáp đếm Không áp dụng Hộp 5  

18 Hộp đựng hồ sơ  Khổ F4, 20cm Hộp 14  

19 Hộp đựng hồ sơ  Khổ F4, 10cm Hộp 24  

20 Bìa kiếng A4 21x30cm Xấp 2  

21 Kẹp bướm  51mm Hộp  13  

22 Nước lau kính  Thể tích thực 540ml Chai 6  

23 Nước tẩy Duck  Thể tích thực 900ml Chai 140  

24 Bột giặt Omo, khối lượng tịnh 700g Gói 200  
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25 Nước lau sàn  
Sunlight (Hương hoa hạ và 

bạc hà) thể tích thực 1lít 
Chai 140 

 

26 Bọc xanh  2 quai 40x70cm Kg 160  

27 Bọc vàng  2 quai 40x70cm Kg 65  

28 Bọc trắng 20x30cm 2 quai 20x30cm Kg 30  

29 Bọc trắng 24x38cm 2 quai 24x38cm Kg 12  

30 Bọc trắng 15x25cm 2 quai 15x25cm Kg 5  

31 Bọc trắng 10x18cm 10x18cm Kg 75  

32 Bọc trắng 6 x12cm 6 x12cm Kg 5  

33 Khăn giấy hộp 180 tờ x 2 lớp Hộp 10  

34 Khăn giấy vuông  
 Emos, 100 tờ x 1 lớp (330 x 

330 mm) 
Gói 180 

 

35 Khăn giấy rút  
 TopGia,1280 tờ/4 lớp/320 

rút (158x175mm) 
Bịt 10 

 

36 Khăn ướt 100 tờ/gói Gói 10  

37 Dây thun Màu vàng Kg 8  

38 Nước tẩy  Javel, thể tích thực 1lít Chai 140  

39 Chổi bông cỏ  
Loại cán nhựa, không rụng 

lông 
Cây 12 

 

40 Chổi cọng dừa Không áp dụng Cây 7  

41 Cây quét mạng nhiện 
Thân cây là ống Inox có thể 

kéo dài ra đến 2,8m 
Cây 3 

 

42 Tấm lau nhà san hô 15x45cm Tấm 10  

43 Bột thông cầu cống Khối lượng tịnh 300g Gói 20  

44 Xà bông cục  Lifebuoy, KLT 90g Cục 7  

45 Nước rửa chén Hương chanh, KLT 750g Chai 10  

46 Cây lau sàn nhà Cán inox Cây 4  
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2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu 

Giang; địa chỉ: đường số 14, khu vực 12, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo thỏa thuận hợp đồng được ký kết. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện 

theo quy định, chuyển khoản hiện hành. 

* Ghi chú: Báo giá phải bao gồm các loại thuế, phí, dịch vụ có liên quan. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các công ty, doanh nghiệp 

và cơ sở tại Việt Nam./. 
 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Đăng tải trên Website của BVCK; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Nhặn 
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